
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 392, tờ bản đồ số A3.2, đường D1, Khu phố Tân Hiệp, Phường Tân Bình, 
Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

29/11/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT KIM LOẠI HOÀN CẦU

3703018359

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NỘI THẤT KIM LOẠI HOÀN 
CẦU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0908354033
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Gia công và lắp đặt hệ thống cửa: cửa Pano, cửa kéo, 
cửa cuốn, cửa nhôm, vách nhôm, các loại khác làm từ nhôm, 
PVC và các vật liệu khác. Thi công công trình dân dụng và 
công nghiệp, Lắp đặt khung nhà tiền chế, nhà kèo thép, vỉ kèo 
thép, kèo zamil, nhà tiền tiền chế. (hoạt động tại công trình)

4330(Chính)

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất, 
linh phụ kiện, vật tư trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ

4649

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt thép xây dựng, thép ống-hộp-xà gồ, các 
loại thép tấm, U, I, V (trừ vàng miếng)

4662

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng (trừ hoạt động bến thủy 
nội địa )

4663

5. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn nội thất, thiết kế và thẩm tra thiết kế kiến trúc 
nội thất

7110

6. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp, Hoạt 
động trang trí nội thất, ngoại thất

7410

7. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Hàn, tiện, phay,cắt các chi tiết bằng kim loại; Gia 
công đồ dùng nội thất gia đình 

2592

8. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất, linh 
phụ kiện, vật tư trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ từ gỗ

3100

9. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Gia công, lắp đặt hộp đèn, bảng hiệu, pano, băng rôn 
quảng cáo.

3290

10. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Bảo trì hệ thống điện dân dụng, công nghiệp (trừ xử 
lý, tráng phủ, xi mạ kim loại )

3314

11. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Sửa chữa, lắp ráp các loại máy công (trừ xử lý, tráng 
phủ, xi mạ kim loại)

3320

12. Xây dựng nhà để ở 4101

13. Phá dỡ 4311

14. Chuẩn bị mặt bằng 4312

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ VĂN 
ĐOÀN

Việt 
Nam

Xóm 23, Xã Kỳ Sơn, 
Huyện Tân Kỳ, Tỉnh 
Nghệ An, Việt Nam

1.800.000.000 20,000 187879447

2LÊ VĂN 
HOÀN

Việt 
Nam

Xóm 23, Xã Kỳ Sơn, 
Huyện Tân Kỳ, Tỉnh 
Nghệ An, Việt Nam

7.200.000.000 80,000 186003168

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       186003168
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm 23, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thửa đất số 392, tờ bản đồ số A3.2, đường D1, Khu phố Tân Hiệp, 
Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN HOÀN Nam

19/05/1984 Kinh Việt Nam

15/10/2017 Công an tỉnh Nghệ An

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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